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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015451027 Phạm Hà An Nam 14/03/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

2 HS1015451029 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 20/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

3 HS1015451031 Vi Thiên Chính Nam 10/06/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

4 HS1015451033 Phạm Quốc Cường Nam 06/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

5 HS1015451034 Hà Bùi Tiến Dũng Nam 14/01/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

6 HS1014263568 Lê Thúy Hằng Nữ 01/04/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

7 HS1015438197 Ngô Quang Hào Nam 29/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

8 HS1015451134 Phạm Lê Như Hảo Nữ 10/08/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

9 HS1015451039 Lê Đức Hiếu Nam 25/08/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

10 HS1015451041 Bạch Hoàng Nam 28/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

11 HS1014263571 Phạm Quang Huy Hoàng Nam 08/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

12 HS1015451042 Phan Nguyễn Nhật Huy Nam 11/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

13 HS1015451044 Nghiêm Đỗ Khải Nam 22/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

14 HS1015451046 Nguyễn Quang Khánh Nam 04/04/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

15 HS1015451045 Trương Quang Gia Khánh Nam 05/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

16 HS1015438203 Đào Ngọc Khiết Nữ 04/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

17 HS1014263577 Phan Duy Liêm Nam 12/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

18 HS1015451049 Lý Trần Phương Linh Nữ 09/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

19 HS1015451185 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 03/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

20 HS1015451147 Nguyễn Thùy Linh Nữ 12/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

21 HS1015451148 Phạm Khánh Linh Nữ 30/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

22 HS1015451186 Phan Thị Linh Nữ 20/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

23 HS1015438207 Nguyễn Hà Duy Lộc Nam 25/02/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

24 HS1015438208 Nguyễn Phạm Thảo My Nữ 22/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

25 HS1015451050 Bùi Việt Mỹ Nữ 21/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

26 HS1015451051 Lê Thị Thùy Ngân Nữ 22/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

27 HS1015451053 Lê Phan Bảo Ngọc Nữ 22/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

28 HS1015438210 Nguyễn Phạm Mỹ Ngọc Nữ 02/09/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

29 HS1015451052 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 10/07/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

30 HS1015451056 Hà Quỳnh Như Nữ 28/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

31 HS1015451199 Lâm Bảo Niên Nữ 18/01/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

32 HS1015451058 Đặng Khắc Thái Sơn Nam 27/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

33 HS1015451059 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 10/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

34 HS1015451060 Phạm Văn Thái Nam 30/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

35 HS1015451208 Hoàng Thị Thi Nữ 21/07/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

36 HS1015451062 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 02/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

37 HS1015438224 Trần Vũ Minh Thư Nữ 20/10/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

38 HS1015438217 Hoàng Thị Thủy Tiên Nữ 18/07/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

39 HS1015451106 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm Nữ 06/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

40 HS1015438192 Nguyễn Thị Thúy Trâm Nữ 22/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

41 HS1023704877 Lê Nguyễn Kỳ Trân Nữ 10/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

42 HS1015451068 Ngô Đức Anh Tuấn Nam 13/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

43 HS1015451243 Lý Cát Tường Nữ 16/06/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

44 HS1015438227 Phan Thị Tường Vi Nữ 17/02/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1
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